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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-

TTg

 ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống

ma tuý

___________________________________________ 

Căn cứ Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp

đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Căn cứ Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá

nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy.

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành Luật Ngân sách nhà nước

Căn cứ Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập,

quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

Liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy như sau:

Điều 1. Phạm vi, mức trích Quỹ phòng, chống ma tuý

1. Quỹ phòng, chống ma túy được lập ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ công tác

phòng, chống ma túy.

2. Toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, tang vật bị tịch thu (trừ ma túy), phương tiện thu được

từ các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa

phương), sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật và trừ đi những khoản chi phí hợp lý theo quy định

hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có), được phân chia theo tỷ lệ sau đây:

a) Trích 30% cho cơ quan điều tra trực tiếp khám phá, thụ lý chính của vụ án để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực

tiếp tham gia phát hiện, điều tra vụ án.

b) Trích 10%, chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma túy Trung ương.

c) Trích 60%, chuyển vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma tuý của địa phương nơi Toà án nhân dân xét xử sơ thẩm.

3. Cơ quan Thi hành án các cấp chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của pháp luật ngay sau khi bản án, quyết

định xử lý của Toà án đối với các vụ án phạm tội về ma tuý trên địa bàn các địa phương có hiệu lực pháp luật và

chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiền thu được cho Sở Tài chính.

Sở Tài chính thay mặt Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật,

phương tịên do cơ quan Thi hành án các cấp chuyển giao; tổ chức việc bán đấu giá đối với tài sản, tang vật, phương
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tiện bị tịch thu theo đúng quy định hiện hành; thực hiện phân chia số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản,

tang vật, phương tiện bị tịch thu, từ các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn của địa phương theo đúng tỷ lệ quy

định tại khoản 2, Điều này.

Điều 2. Mức thưởng, quản lý và sử dụng nguồn trích thưởng

1. Căn cứ số tiền Việt nam, ngoại tệ và tiền bán đấu giá tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiện thu được (sau khi

đã trừ đi các khoản chi phí cho việc bán tài sản) từ vụ án phạm tội về ma tuý trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương, sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định trích 30% (quy định tại tiết a, khoản 2, Điều 1 Thông tư này) để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham

gia điều tra, khám phá, thụ lý các vụ án về ma tuý trên địa bàn.

Mức thưởng cụ thể cho tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia điều tra, khám phá, thụ lý các vụ án về ma tuý nói trên do

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh) căn cứ vào tính chất của vụ án, số lượng người tham gia, số lượng đơn vị tham gia, thành tích, công sức đóng

góp của từng tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phát hiện, điều tra, khám phá vụ án để quyết định. Mức thưởng tối

đa đối với cá nhân là 1.500.000 (một triệu, năm trăm ngàn) đồng/người/vụ và đối với tập thể là 20.000.000 (hai mươi

triệu) đồng/tập thể/vụ.

2. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan điều tra khám phá, thụ lý chính của

vụ án chủ trì, phối hợp với cơ quan phát hiện đầu mối vụ án xem xét và phân phối tiền thưởng được trích nói trên cho

các đơn vị, cá nhân có thành tích một cách công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và công bằng.

Trường hợp sau khi thực hiện thưởng theo mức tối đa cho cá nhân và tập thể nói trên mà không hết số tiền được

trích, thì số tiền còn lại được bổ sung để mua sắm trang, thiết bị chuyên dùng cho lực lượng trực tiếp đấu tranh

phòng, chống tội phạm ma tuý. Thủ trưởng cơ quan điều tra khám phá, thụ lý chính của vụ án lập dự toán, trình Chủ

tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức, triển khai việc mua sắm; lập báo cáo thanh, quyết toán khoản kinh

phí này theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân

sách nhà nước.

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ phòng, chống ma tuý

1. Đối với Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương:

a) Số trích 10% quy định tại tiết b, khoản 2, Điều 1, Thông tư này.

b) Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư này.

c) Ngân sách Trunng ương hỗ trợ trong trường hợp đặc biệt, theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với Quỹ phòng, chống ma tuý của địa phương:

a) Số trích 60% quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 1, Thông tư này.

b) Các khoản tài trợ của tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

c) Ngân sách địa phương hỗ trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

d) Ngân sách trung ương hỗ trợ ban đầu đối với các địa phương khó khăn, không đủ điều kiện thành lập Quỹ phòng,

chống ma tuý, trên cơ sở đề án thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý của địa phương.

Điều 4. Cơ quan quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống ma túy



1. Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương. Chánh Văn phòng thường trực

phòng, chống ma túy Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán Quỹ

phòng, chống ma túy của Trung ương.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, điều hành qũy phòng, chống ma túy của địa phương. Giám đốc công

an cấp tỉnh - Thủ trưởng cơ quan Thường trực phòng, chống ma tuý giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra

nội dung chi, mức chi qũy phòng, chống ma tuý, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán Quỹ phòng, chống ma túy

của địa phương theo quy định tại Thông tư này.

3. Chánh văn phòng thường trực phòng, chống ma túy Bộ Công an, Giám đốc Sở Tài chỉnh các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) để quản lý và theo dõi thu, chi

Quỹ phòng, chống ma túy.

Điều 5. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ

1. Các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma túy bằng tiền, phương

tiện, tài sản nếu có địa chỉ cụ thể thì chuyển theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định, theo quy định hiện hành

của pháp luật. Nếu không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về Quỹ phòng, chống ma tuý Trung ương.

2. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy Bộ Công an chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ

cho công tác phòng, chống ma túy ở Trung ương. Nếu bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì trực tiếp tiếp nhận và nộp vào

tài khoản Quỹ phòng, chống ma túy Trung ương. Nếu bằng hiện vật thì lập biên bản giao, nhận và chịu trách nhiệm

quản lý, bảo quản hiện vật đó theo quy định hiện hành.

3. Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận những khoản tài trợ

của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống ma túy của địa phương. Nếu bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ thì

trực tiếp tiếp nhận và nộp tiền vào tài khoản Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh, thành phố. Nếu bằng hiện vật thì lập biên

bản giao, nhận và chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản hiện vật đó theo quy định hiện hành.

4. Các loại trang, thiết bị, phương tiện tiếp nhận từ các nguồn tài trợ nói trên, nếu phù hợp với hoạt động của các đơn

vị làm công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thì Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy Bộ Công an

hoặc Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, đánh giá lại tài sản, trình lãnh đạo Bộ

Công an hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cấp các loại trang, thiết

bị, phương tiện đó cho đơn vị làm công tác đấu tranh phòng, chống ma túy để quản lý, sử dụng theo quy định hiện

hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời tiến hành làm thủ tục ghi thu cho Ngân sách nhà

nước, ghi chi cho các đơn vị được cấp theo giá trị của tài sản đã được đánh giá lại nói trên

Trường hợp các loại tài sản, phương tiện tiếp nhận từ nguồn tài trợ nói trên không phù hợp với hoạt động phòng,

chống ma túy thì Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy Bộ Công an báo cáo lãnh đạo Bộ Công an;

Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương để tổ chức bán đấu giá theo quy định hiện hành. Số tiền thu được, chuyển vào tài khoản Quỹ

phòng, chống ma túy Trung ương hoặc Quỹ phòng, chống ma túy của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng

thời làm thủ tục ghi thu cho Ngân sách nhà nước và ghi chi cho Quỹ phòng, chống ma tuý số tiền này.

Điều 6. Nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống ma tuý


